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Ngày nhận bài:  21/7/2025 Kiểm tra, đánh giá có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành, 

phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Sử dụng thang đo để đánh 

giá sản phẩm học tập là một trong những phương thức đánh giá phổ 

biến hiện nay. Với phương pháp phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, 

thực nghiệm sư phạm, nghiên cứu sản phẩm hoạt động, kết hợp với 

một số phương pháp khác, nghiên cứu này nhằm giới thiệu khái quát 

về thang đo, trên cơ sở đó, đề xuất cách thiết kế một số thang đo khi 

dạy phần Lịch sử - môn Lịch sử và Địa lí cấp trung học cơ sở. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy, thang đo đã được thiết kế sử dụng để đánh giá 

nhiều dạng sản phẩm học tập Lịch sử như: đoạn văn, bài giới thiệu, 

đóng vai nhân vật lịch sử, hoàn thành phiếu học tập, thiết kế sơ đồ tư 

duy/infographic, v.v. Qua đó, nghiên cứu đã khắc phục được tình 

trạng đánh giá phiến diện, một chiều từ phía giáo viên; mở rộng đối 

tượng tham gia đánh giá; góp phần phát huy năng lực, phẩm chất, sự 

sáng tạo của học sinh. Ngoài ra, bài báo góp phần làm phong phú tài 

liệu chuyên sâu về thiết kế công cụ đánh giá sản phẩm học tập (thang 

đo) khi dạy phần Lịch sử cho giáo viên cấp trung học cơ sở hiện nay. 
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1. Đặt vấn đề 

Đa dạng hóa các hình thức đánh giá kết quả giáo dục nhằm hình thành và phát triển phẩm 

chất, năng lực học sinh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình giáo dục phổ 

thông năm 2018. Đánh giá năng lực học sinh qua sản phẩm học tập là hình thức đánh giá có 

nhiều ưu điểm bởi tính chính xác và sự khách quan. Sản phẩm học tập là kết quả học tập của học 

sinh được thể hiện thông qua các sản phẩm. Trong phần Lịch sử - môn Lịch sử và Địa lí 

(LS&ĐL) cấp trung học cơ sở (THCS), sản phẩm học tập rất đa dạng nên kết quả của đánh giá 

sản phẩm sẽ cung cấp thông tin phản hồi để giáo viên và học sinh kịp thời điều chỉnh trong quá 

trình dạy - học; hỗ trợ và thúc đẩy sự tiến bộ của học sinh. Do đó, thiết kế thang đo – công cụ 

đánh giá sản phẩm học tập được khuyến khích trong giáo dục là nhiệm vụ cấp thiết của giáo viên 

dạy Lịch sử hiện nay. 

 Vấn đề kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh nói chung và công cụ đánh giá sản phẩm học tập 

nói riêng đã được nhiều chuyên gia giáo dục trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu. Tác giả 

Trần Thị Tuyết Oanh [1] đã có những luận bàn về phương pháp đánh giá thường xuyên và định 

kì. Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Công Khanh [2] đã nêu ra những vấn đề chung và tầm quan 

trọng của kiểm tra, đánh giá trong giáo dục, một trong những nhân tố quyết định thành bại của 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trần Kiều cùng cộng sự [3] đã có cái nhìn toàn diện về 

đánh giá học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tác giả Trịnh Thúy Giang [4] có 

những gợi mở quan trọng khi tiếp cận hướng đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh. Nghiêm 

Đình Vỳ cùng cộng sự [5] đi sâu tìm hiểu về dạy học phát triển năng lực môn Lịch sử trung học 

phổ thông. Phạm Hồng Tung cùng cộng sự [6] đề cập tới cách tổ chức kiểm tra, đánh giá năng 

lực học sinh môn Lịch sử và Địa lí trung học cơ sở. Trần Thị Lan [7], [8] trên cơ sở nghiên cứu 

vấn đề công dân toàn cầu đã có những đề xuất về phương pháp, hình thức đánh giá kết quả giáo 

dục và chuẩn đánh giá môn Lịch sử. Giữa thế kỉ XX, xuất hiện thuật ngữ “thang đo” -  một trong 

những công cụ đánh giá được khuyến khích trong lĩnh vực khoa học xã hội. Tiêu biểu là tác giả 

S. S. Stevens [9] và R. F. DeVellis [10] đã đưa ra khái niệm và cách sử dụng thang đo. Flora A. 

Patag [11] và Theodoros A. Kyriazos [12] tiếp tục ứng dụng lý thuyết về thang đo trong giáo dục 

và tâm lí học. Ở Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Tài liệu về kiểm tra đánh giá 

học sinh trung học phổ thông theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực môn Lịch sử, trong đó 

có thang đo [13], [14]. Các tác giả Nguyễn Thị Bích [15], Ninh Thị Hạnh [16] đã đưa ra một số 

mẫu thang đo đánh giá sản phẩm học tập Lịch sử lớp 10 và lớp 11. Ở cấp tiểu học, tác giả Mai 

Thị Lê Hải [17] đã đề cập tới khái niệm và vai trò của thang đo trong dạy học môn LS&ĐL. Tác 

giả Nguyễn Thị Hồng Chuyên [18] đưa ra nhân tố ảnh hưởng đến thái độ học tập môn LS&ĐL 

của học sinh tiểu học là sự hứng thú và để nâng cao hứng thú với môn học thì giáo viên cần thiết 

kế công cụ đánh giá phù hợp. Qua nghiên cứu của các nhà khoa học đi trước có thể thấy rằng, 

một trong những xu hướng đánh giá năng lực học sinh khi học Lịch sử là sử dụng thang đo trong 

đánh giá sản phẩm học tập. 

Tuy nhiên, hiện nay chưa có nhiều công trình nghiên cứu về cách thiết kế thang đo đánh giá sản 

phẩm học tập trong phần Lịch sử, môn LS&ĐL cấp THCS. Điều đó đã gây khó khăn không nhỏ 

cho giáo viên trong quá trình giảng dạy và nâng cao chất lượng bộ môn. Chính vì vậy, nghiên cứu 

này được thực hiện nhằm giới thiệu khái quát về đặc điểm thang đo, cách thiết kế thang đo trong 

đánh giá sản phẩm học tập phân môn Lịch sử bậc THCS. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đưa ra những 

mẫu thang đo tương ứng với từng dạng sản phẩm học tập nhằm giúp giáo viên tiết kiệm thời gian 

chuẩn bị kế hoạch bài dạy và nuôi dưỡng hứng thú học tập, sự công bằng cho học sinh.  

2. Phương pháp nghiên cứu 

Bài viết sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, hệ thống hóa các tài liệu 

liên quan đến thang đo trong đánh giá sản phẩm học tập, đặc biệt là phân môn/môn Lịch sử nhằm 

giới thiệu chung về thang đo. Đồng thời, bài báo này còn nghiên cứu sản phẩm học tập của học 

sinh, kết hợp với một số phương pháp khác để đề xuất những mẫu thang đo phù hợp và kiểm 
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chứng tính hiệu quả, khả thi của thang đo trong đánh giá sản phẩm học tập qua phương pháp thực 

nghiệm sư phạm. 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Quan niệm và phân loại thang đo  

Thang đo (thang đánh giá) là thuật ngữ được sử dụng trong nhiều lĩnh vực (kinh tế, xã hội, 

giáo dục, v.v.), xuất hiện lần đầu vào giữa thế kỉ XX. Theo S. S. Stevens [9], thang đo là hệ thống 

quy tắc gắn các con số với đối tượng hoặc thuộc tính nhằm phản ánh mối quan hệ về lượng và 

chất. Tác giả đã phân loại thang đo thành bốn cấp độ gồm danh nghĩa, thứ bậc, khoảng và tỷ lệ. 

Tác giả R. F. DeVellis [10] cho rằng thang đo là tập hợp các mục được thiết kế có hệ thống để đo 

lường một cấu trúc tiềm ẩn. Thang đo không chỉ là phép gán số đơn thuần mà còn là quá trình 

khoa học nhằm đảm bảo độ tin cậy và giá trị đo lường, đặc biệt quan trọng trong đánh giá năng 

lực học sinh. Tác giả Nguyễn Công Khanh [2] định nghĩa thang đo là công cụ phản ánh mức độ 

đạt được các mục tiêu dạy học thông qua những chỉ báo cụ thể, từ đó giúp giáo viên xác định 

mức độ tiến bộ của người học. Việc thiết kế thang đo trong đánh giá cần đảm bảo tính khách 

quan, công bằng và phù hợp với đặc trưng môn học. Qua các nghiên cứu trên có thể thấy, thang 

đo là công cụ đo lường mức độ biểu hiện của một phẩm chất hoặc mức độ thường xuyên của một 

hành vi về khía cạnh/lĩnh vực cụ thể nào đó mà học sinh đạt được. Thang đo là dạng công cụ để 

thông báo kết quả đánh giá thông qua quan sát hoặc tự đánh giá hoặc đánh giá đồng đẳng.  

Các nhà nghiên cứu thường phân chia thang đánh giá thành ba loại sau: 

* Thang đo dạng số: Mỗi con số trong thang đánh giá ứng với một mức độ thực hiện hay mức 

độ đạt được của sản phẩm. Người sử dụng (giáo viên, học sinh, v.v) sẽ đánh dấu hoặc khoanh 

tròn vào một con số chỉ mức độ biểu hiện của một năng lực/phẩm chất của học sinh. Mỗi con số chỉ 

mức độ được mô tả bằng lời và sự mô tả này thống nhất ở các câu trong thang đo (xem Hình 1 và 2). 
 

Hướng dẫn: Hãy chỉ ra mức độ học sinh tham gia vào buổi thảo luận chung của lớp bằng cách khoanh tròn 

vào những con số tương ứng: 5 – rất tích cực, 4 – tích cực, 3 – trung bình, 2 – ít tích cực, 1 – không tham gia. 

                                  Học sinh tham gia thảo luận ở mức độ nào? 

                               1                2                3               4                5 
      

Hình 1. Thang đo đánh giá mức độ học sinh tham gia thảo luận 
 

Hướng dẫn: Hãy khoanh tròn mức độ đạt được của nhóm khi vẽ sơ đồ tư duy: 

Tiêu chí Mức độ đạt được 

Lựa chọn đúng thông tin trong việc vẽ sơ đồ tư duy.  (1)    (2)    (3)    (4)    (5) 

Tính thẩm mĩ của sơ đồ tư duy.  (1)    (2)    (3)    (4)    (5) 
 

Hình 2. Thang đo đánh giá vẽ sơ đồ tư duy 

* Thang đo dạng đồ thị: Thang đo dạng đồ thị mô tả các mức độ biểu hiện của năng lực/hành 

vi theo một trục đường thẳng. Người quan sát đánh dấu vào đoạn thẳng đó. Một hệ thống các 

mức độ (3 – 5 mức độ) được xác định ở những vị trí nhất định trên đoạn thẳng nhưng người đánh 

giá vẫn có thể đánh dấu vào điểm giữa các mức độ trên đoạn thẳng (Hình 3). 
 

Hướng dẫn: Hãy chỉ ra tần suất em/nhóm em sử dụng công nghệ thông tin (phần mềm, trang website, v.v.) 

vào sản phẩm bằng cách đánh dấu X vào bất cứ điểm nào trên đoạn thẳng. 

 

 

      Không bao giờ              Hiếm khi               Thỉnh thoảng         Khá thường xuyên           Luôn luôn 
 

 

Hình 3. Thang đo đánh giá tần suất ứng dụng công nghệ thông tin vào thiết kế sản phẩm học tập 

* Thang đo dạng đồ thị có mô tả: Thang đo này sử dụng những cụm từ mô tả để xác định các 

mức độ trên đoạn thẳng (Hình 4). Sự mô tả này chỉ ra những khác biệt trong biểu hiện hành vi 

của học sinh ở những mức độ khác nhau. Một số thang đo chỉ mô tả điểm đầu, điểm giữa và điểm 
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cuối. Một số thang đo khác mô tả dưới mỗi điểm của đoạn thẳng. Đôi khi có một đoạn trống ở 

dưới mỗi câu hỏi để người quan sát cho thêm ý kiến về cách lựa chọn mức độ của mình [14].  
 

Hướng dẫn: Hãy chỉ ra mức độ học sinh tham gia đặt câu hỏi cho nhóm bạn bằng cách đánh dấu X vào bất 

cứ điểm nào trên đoạn thẳng dưới mỗi câu hỏi. Ở phần nhận xét hãy ghi thêm những gì giải thích cho cách 

đánh giá của anh/chị. 

                  1. Học sinh tham gia đặt câu hỏi cho nhóm bạn ở mức độ nào? 

 

 

Không bao giờ đặt câu hỏi,                      Thỉnh thoảng đặt câu hỏi                   Hăng hái đặt câu hỏi với 

    yên lặng, thụ động                                  nhưng còn rụt rè, e sợ                             phong thái tự tin  

                  2. Những câu hỏi đưa ra phù hợp với sản phẩm của nhóm bạn ở mức độ nào? 

 

 

Câu hỏi không liên quan đến                  Câu hỏi thỉnh thoảng phù hợp,                          Câu hỏi luôn luôn  

    sản phẩm của nhóm bạn                              đôi khi xa rời nội dung                                     phù hợp 

Hình 4. Thang đo đánh giá mức độ học sinh tham gia đặt câu hỏi cho nhóm bạn 

Trong quá trình dạy học, giáo viên có thể kết hợp cả thang đánh giá dạng số và thang đánh giá 

dạng mô tả để việc đánh giá được cụ thể hơn [14]. Ví dụ minh hoạ được thể hiện như Hình 5. 
 

Hướng dẫn: Hãy khoanh tròn vào số chỉ mức độ về việc sử dụng từ ngữ trong đoạn văn: 

1 2 3 4 5 

Sử dụng từ ngữ không 

chính xác, vốn từ 

nghèo nàn, đơn điệu. 

Sử dụng vốn từ khá 

đơn điệu, nhiều chỗ 

thiếu chính xác. 

Sử dụng từ ngữ đôi chỗ 

chưa chính xác, số lượng 

các từ ngữ biểu cảm còn ít. 

Sử dụng từ ngữ chính 

xác và khá đa dạng, có khá 

nhiều từ ngữ biểu cảm. 

Sử dụng từ ngữ 

chính xác, vốn từ đa 

dạng, giàu hình ảnh. 
 

 

Hình 5. Thang đo đánh giá việc sử dụng từ ngữ của học sinh khi viết đoạn văn 

Ngoài ra, giáo viên còn sử dụng mức độ đánh giá: Giỏi, khá, đạt, cần cải thiện hoặc xuất sắc, 

tốt, đạt, chưa đạt và học sinh tự đánh giá để việc đánh giá được thuận lợi. Thang đo đánh giá bài 

giới thiệu của học sinh được thể hiện như trong Bảng 1. 

Bảng 1. Thang đo đánh giá bài giới thiệu của học sinh 

STT Các tiêu chí đánh giá 

Mức độ 

Tự đánh giá Chưa đạt 

(Mức 1)  

Đạt 

(Mức 2)  

Tốt 

(Mức 3) 

Xuất sắc 

(Mức 4) 

1 
Các thành viên nhóm hoạt động tích 

cực, đúng thời gian. 
   

 

    Xuất sắc 

    Tốt  

    Đạt  

    Chưa đạt 

2 
Nội dung bài giới thiệu đảm bảo chính 

xác, khoa học. 
   

  

3 
Hình thức trình bày đẹp, sáng tạo, có 

ứng dụng công nghệ thông tin. 
   

 

4 
Có theo dõi nhóm khác trình bày và 

tham gia nhận xét đúng yêu cầu. 
   

 

(Hướng dẫn: Hãy đánh dấu X vào ô chỉ mức độ đạt được của bạn/nhóm bạn khi trình bày bài giới thiệu) 

3.2. Vai trò và quy trình thiết kế thang đo 

Thang đo có vai trò quan trọng đối với giáo viên và học sinh. Đối với giáo viên, kết quả thu 

được từ thang đo sẽ cung cấp thông tin phản hồi cụ thể về những điểm mạnh, điểm yếu mỗi sản 

phẩm học tập của học sinh cho giáo viên để kịp thời điều chỉnh trong quá trình dạy học. Đồng 

thời, thang đo hỗ trợ và thúc đẩy sự tiến bộ của học sinh; xác nhận kết quả đạt được của học sinh 

trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ rèn luyện và học tập. Đối với học sinh, thang đo giúp học 

sinh hiểu rõ hơn các mong đợi của giáo viên và yêu cầu môn học đối với bản thân để xây dựng 

động cơ và phương pháp học tập đúng đắn. Đặc biệt, khi tham gia đánh giá và tự đánh giá, học 

sinh sẽ được bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm và niềm tin vào sự công bằng. Mặt khác, các mẫu 

http://jst.tnu.edu.vn/
mailto:jst@tnu.edu.vn


TNU Journal of Science and Technology 230(11): 418 - 430 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                  422                                               Email: jst@tnu.edu.vn 

thang đo không đặt nặng đánh giá nội dung kiến thức thông qua điểm số mà chú trọng đánh giá 

năng lực, phẩm chất cốt lõi của con người mới. Từ đó, khả năng sáng tạo của học sinh được đánh 

thức và bồi dưỡng bởi “mọi học sinh đều có thể thành công nếu đánh giá đúng năng lực và phẩm 

chất” [14]. 

Ngoài ra, thang đo là kênh thông tin hữu ích giúp Ban giám hiệu các nhà trường đánh giá 

được thực trạng dạy – học để kịp thời chỉ đạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. 

Khi thiết kế thang đo, giáo viên cần thực hiện tuần tự các bước sau:  

+ Bước 1: Phân tích mục đích đánh giá, mục tiêu học tập sẽ đánh giá: Xác định năng lực 

chung, năng lực đặc thù và phẩm chất cần đánh giá. 

+ Bước 2: Xác định các dấu hiệu/biểu hiện đặc trưng của năng lực, phẩm chất cần đánh giá. 

+ Bước 3: Xác định các tiêu chí (mức) đánh giá cụ thể. Các tiêu chí cần được xây dựng từ 

thấp đến cao về mức độ đạt được của phẩm chất hoặc mức độ thường xuyên của một hành vi về 

khía cạnh/lĩnh vực cụ thể nào đó mà học sinh đạt được. 

+ Bước 4: Xác định công cụ sử dụng để đánh giá năng lực, phẩm chất: Thang đo dạng số/đồ 

thị/đồ thị có mô tả. 

3.3. Thiết kế thang đo đánh giá sản phẩm học tập của học sinh trong dạy học phần Lịch sử - 

môn Lịch sử và Địa lí bậc trung học cơ sở  

3.3.1. Thiết kế thang đo đánh giá một đoạn văn 

Bùi Tất Tơm và cộng sự [19] cho rằng: “Đoạn văn là một tập hợp nhiều câu thể hiện một chủ 

đề”. Đoạn văn là đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản, biểu đạt một nội dung tương đối trọn vẹn. Về 

hình thức, đoạn văn thường do nhiều câu tạo thành, được bắt đầu bằng chữ viết hoa lùi vào đầu 

dòng và kết thúc bằng dấu câu dùng để ngắt đoạn. 

Khi thiết kế thang đo đánh giá đoạn văn, giáo viên xác định mục tiêu đánh giá là năng lực, 

phẩm chất học sinh cần đạt được khi viết đoạn văn. Cụ thể: Năng lực chung là năng lực giải 

quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực đặc thù là năng lực ngôn ngữ (học sinh viết được đoạn văn 

theo yêu cầu). Sau đó, giáo viên xây dựng các tiêu chí (mức độ) học sinh đạt được theo năng lực 

chung và năng lực đặc thù vừa xác định. Cuối cùng, giáo viên lựa chọn thang đo đánh giá phù hợp. 

Ví dụ: Lớp 6 - Bài 14: Nhà nước Văn Lang Âu Lạc. 

Yêu cầu: Hoạt động nhóm (10 phút): Quan sát mô hình nỏ Liên 

Châu (Hình 6), hãy tưởng tượng là một hướng dẫn viên du lịch, em sẽ 

chọn giới thiệu điều gì về hiện vật này? Hãy viết một đoạn văn ngắn 

(khoảng 5 – 7 câu) về điều em muốn nói.                                                 Hình 6. Mô hình nỏ Liên Châu 

Với yêu cầu trên, giáo viên tiến hành thiết kế thang đo như sau:  

- Bước 1: Xác định mục tiêu đánh giá là đoạn văn. 

- Bước 2: Xác định biểu hiện của các năng lực: Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo (khả 

năng tìm kiếm, xử lí thông tin để phục vụ cho bài viết); năng lực tìm hiểu lịch sử (trình bày được 

cấu tạo, cách sử dụng, giá trị của nỏ Liên Châu); năng lực ngôn ngữ (đảm bảo hình thức, dung 

lượng đoạn văn theo yêu cầu).  

- Bước 3: Xác định các mức độ đánh giá từ thấp đến cao (mức 1 đến mức 4).  

- Bước 4: Lựa chọn thang đo đánh giá là thang đo dạng số.  

Thang đo minh họa được thể hiện như trong Bảng 2. 

Sản phẩm học tập là kết quả học tập của học sinh được thể hiện thông qua các sản phẩm cụ 

thể, trong đó có đoạn văn. Ngoài việc giáo viên đánh giá, học sinh cần tự đánh giá hoặc đánh giá 

đồng đẳng về mức độ phẩm chất, năng lực mà mình đạt được khi hoàn thành đoạn văn. Do đó, 

thang đo dạng số là công cụ phù hợp để đánh giá năng lực, phẩm chất, góp phần khơi dậy tinh 

thần trách nhiệm và niềm tin vào sự công bằng cho học sinh. Dạng thang đo này có thể được sử 

dụng trên lớp học (giáo viên, học sinh đánh giá) hoặc ở nhà (phụ huynh, học sinh đánh giá) trong 

đánh giá thường xuyên. 
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Bảng 2. Thang đo đánh giá sản phẩm là đoạn văn giới thiệu về nỏ Liên Châu 

Mức độ Điểm Nội dung Hình thức Năng lực 

1 0 - 4 

Chưa trình bày hoặc trình bày rất 

sơ sài về cấu tạo của nỏ (thân, lẫy 

và mũi tên của nỏ), cách sử dụng 

và giá trị của nỏ.  

Chữ viết chưa đẹp, sai lỗi 

chính tả, chữ đầu tiên của đoạn 

chưa lùi đầu dòng, trình bày 

chưa mạch lạc, chưa đảm bảo 

dung lượng. 

Chưa biết cách tìm 

kiếm, xử lí thông tin từ 

Internet và các nguồn 

tài liệu khác. 

2 5 - 6 

Trình bày được cấu tạo của nỏ 

nhưng còn sơ sài, nêu được sơ lược 

cách sử dụng và giá trị của nỏ. 

Trình bày rõ ý, mạch lạc, sai 

một số lỗi chính tả, chữ đầu tiên 

của đoạn đã lùi đầu dòng, dung 

lượng đoạn văn chưa đảm bảo. 

Biết cách tìm kiếm 

nhưng chưa biết xử lí 

thông tin từ Internet và 

các nguồn tài liệu khác. 

3 7 - 8 

Trình bày đầy đủ 2/3 tiêu chí: cấu 

tạo, cách sử dụng và giá trị của nỏ. 

Tuy nhiên, 1/3 tiêu chí còn sơ lược 

hoặc chưa nêu được điều đặc biệt 

của mũi tên nỏ (được đúc bằng 

đồng có 3 cạnh tạo ra vết rách to 

theo 3 hướng, gây thoát máu nhanh 

và sát thương cao cho đối phương).  

Trình bày rõ ý, mạch lạc, sai 

một số lỗi chính tả, hoặc chữ 

đầu tiên của đoạn chưa lùi đầu 

dòng, đảm bảo về dung lượng 

đoạn văn. 

Biết cách tìm kiếm 

thông tin từ Internet và 

các nguồn tài liệu khác 

nhưng xử lí thông tin 

còn hạn chế. 

4 9 - 10 

Trình bày được cấu tạo của nỏ. 

Nêu được điều đặc biệt của mũi tên 

nỏ, cách sử dụng và giá trị của nỏ. 

Trình bày rõ ý, mạch lạc, 

không sai chính tả, đảm bảo 

về dung lượng đoạn văn. 

Biết cách tìm kiếm, xử lí 

thông tin từ Internet và 

các nguồn tài liệu khác. 

(Hướng dẫn: Hãy khoanh tròn vào một con số thể hiện mức độ) 

3.3.2. Thiết kế thang đo đánh giá bài thuyết trình 

Tác giả Hoàng Phê [20] cho rằng: “Thuyết trình là trình bày một vấn đề nào đó một cách 

thuyết phục”. Để thuyết trình, người ta chủ yếu dùng ngôn ngữ nói, đôi khi kết hợp ngôn ngữ cơ 

thể để trình bày trước nhiều người về một vấn đề nhằm cung cấp thông tin hoặc thuyết phục, gây 

ảnh hưởng đến người nghe.  

Học sinh có kĩ năng thuyết trình tốt sẽ dễ đạt được thành công sau này nên trong quá trình dạy 

học, giáo viên thường lựa chọn sản phẩm học tập là bài thuyết trình nhằm bồi dưỡng năng lực tìm 

hiểu lịch sử, năng lực công nghệ, năng lực ngôn ngữ (khả năng trình bày và thuyết phục người 

nghe), v.v. Tương tự như thang đo đánh giá đoạn văn, khi thiết kế thang đo đánh giá bài thuyết 

trình, giáo viên xác định mục tiêu đánh giá; xây dựng các tiêu chí (mức độ) học sinh đạt được 

theo phẩm chất và năng lực vừa xác định; lựa chọn thang đo đánh giá phù hợp. 

Ví dụ: Lớp 7 - Bài 4: Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX.  

Yêu cầu: Học sinh thảo luận nhóm (15 phút) để hoàn thành nhiệm vụ sau: Đọc tư liệu và truy cập 

đường link: https://sketchfab.com/3d-models/cuenco-con-decoracion-figurada-no-15-ad79d27b1483 

46c0b5546ede7e103202 để tìm chiếc bát men xanh của Trung Quốc thời nhà Minh. Sau đó giới thiệu 

hiện vật (dạng 3D) trên các mặt: Hình dáng, hoa văn, giá trị. Thời gian trình bày không quá 3 phút. 

Tư liệu: “Nghề làm đồ sứ cũng rất phát đạt, trấn Cảnh Đức (Giang Tây) là trung tâm đồ sứ lớn 

nhất trong nước. Trong trấn có đến mấy nghìn lò do quan làm hoặc dân làm. Đồ sứ của trấn Cảnh 

Đức không những bán trong nước mà còn là một thứ hàng xuất khẩu rất quan trọng... Nam Kinh và 

Bắc Kinh là đô thành của nhà Minh, không những là trung tâm chính trị mà còn là trung tâm kinh tế 

nữa, thủ công nghiệp và thương nghiệp ở đó rất phát triển” [21]. 

Với yêu cầu trên, giáo viên tiến hành thiết kế thang đo đánh giá bài thuyết trình như sau:  

- Bước 1: Xác định mục tiêu đánh giá là bài thuyết trình. 

- Bước 2: Xác định biểu hiện của phẩm chất và năng lực muốn đánh giá: Phẩm chất trách nhiệm 

(trách nhiệm với sản phẩm của nhóm mình và trả lời câu hỏi phản biện của nhóm bạn); năng lực tin 

học (biết truy cập đường link để giới thiệu hiện vật 3D), năng lực ngôn ngữ (trình bày mạch lạc, 

đúng thời gian, không nói ngọng hoặc dùng từ/câu sai).  
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- Bước 3: Xác định các mức độ đánh giá từ thấp đến cao.  

- Bước 4: Lựa chọn thang đo đánh giá là thang đo dạng đồ thị có mô tả. 

Thang đo minh họa được thể hiện trong Hình 7 và Bảng 3: 

+ Thang đo đánh giá phẩm chất trách nhiệm trong bài thuyết trình:  
Hướng dẫn: Hãy chỉ ra mức độ học sinh trả lời câu hỏi của nhóm bạn bằng cách đánh dấu X vào bất cứ điểm 

nào trên đoạn thẳng dưới mỗi câu hỏi. Ở phần nhận xét hãy ghi thêm những gì giải thích cho cách đánh giá 

của anh/chị. 

                                 Học sinh trả lời câu hỏi của nhóm bạn ở mức độ nào? 

 

 

Không trả lời được câu hỏi                     Trả lời được câu hỏi nhưng                   Trả lời câu hỏi đúng trọng  

          hoặc trả lời sai                                          sơ sài, lan man                                tâm, ngắn gọn, dễ hiểu 

Hình 7. Thang đo đánh giá mức độ học sinh trả lời câu hỏi của nhóm bạn 

+ Thang đo đánh giá các năng lực: Tìm hiểu lịch sử, tin học, ngôn ngữ trong bài thuyết trình:  

Bảng 3. Thang đo đánh giá năng lực thuyết trình của học sinh 

STT Các tiêu chí đánh giá 

Mức độ 

Tự đánh giá Chưa đạt 

(Mức 1)  

Đạt 

(Mức 2)  

Tốt 

(Mức 3) 

Xuất sắc 

(Mức 4) 

1 

Nội dung bài thuyết trình chính xác, khoa học 

(mô tả được hình dáng, màu sắc, hoa văn và giá 

trị của hiện vật). 

   

 

       Xuất sắc 

       Tốt  

       Đạt  

       Chưa đạt 

2 
Slide trình chiếu có bố cục cân đối, hài hòa về 

màu sắc, cỡ chữ, phông chữ, không sai chính tả. 
   

 

3 
Truy cập được đường kink để tìm hiện vật, biết 

cách quan sát hiện vật dạng 3D. 
   

 

4 
Trình bày mạch lạc, cuốn hút, không nói 

ngọng, đảm bảo về thời gian. 
   

 

(Hướng dẫn: Hãy đánh dấu X vào ô chỉ mức độ đạt được của nhóm bạn khi trình bày bài thuyết trình) 

Trong quá trình giảng dạy, giáo viên cần cung cấp thang đo dạng đồ thị có mô tả trước khi học 

sinh hoàn thiện xong sản phẩm học tập để định hướng học sinh biết cần phải làm gì, làm như thế 

nào là tốt nhất và cách thức thực hiện để thành công. Công cụ này còn giúp học sinh được tham 

gia đánh giá đồng đẳng và tự đánh giá khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình, nhờ đó tránh được 

tình trạng đánh giá một chiều.  

3.3.3. Thiết kế thang đo đánh giá là sơ đồ tư duy  

Sơ đồ tư duy (còn gọi là bản đồ tư duy hay lược đồ tư duy) là một kiểu “ghi chép” bằng cách 

kết hợp việc sử dụng đồng thời những từ khóa, hình ảnh, đường nét, màu sắc với sự tư duy tích 

cực nhằm tìm tòi, đào sâu, mở rộng ý tưởng, tóm tắt những ý chính của một nội dung, hệ thống 

hóa kiến thức của một chủ đề/bài học, v.v. [14].  

Với phân môn Lịch sử bậc trung học cơ sở, giáo viên có thể sử dụng sơ đồ tư duy trong kiểm 

tra, đánh giá với nhiều hoạt động khác nhau như: giới thiệu một vấn đề; tóm tắt nội dung chủ đề 

trước hoặc sau khi học; trình bày tổng quan một chủ đề hoặc bài học; chuẩn bị ý tưởng cho một 

bài báo cáo hay thuyết trình một sản phẩm; v.v. 

Ví dụ: Lớp 8 - Bài 19: Phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1917. 

Yêu cầu: Hoạt động nhóm (4 – 6 học sinh), ở nhà: Dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của 

bản thân, hãy vẽ sơ đồ tư duy hoạt động, ý nghĩa hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu và Phan 

Châu Trinh đầu thế kỉ XX (khuyến khích thiết kế trên Powerpoint/ Canva/ Piktochart). 

Với yêu cầu trên, giáo viên tiến hành thiết kế thang đo đánh giá sơ đồ tư duy như sau:  

- Bước 1: Xác định mục tiêu đánh giá là sơ đồ tư duy. 
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- Bước 2: Xác định biểu hiện của phẩm chất và/hoặc năng lực muốn đánh giá: năng lực ngôn 

ngữ (không nói ngọng hoặc dùng từ/câu sai, diễn đạt mạch lạc, tự tin); năng lực thẩm mĩ (kiểu chữ, 

cỡ chữ, màu sắc chữ hài hòa); năng lực tìm hiểu lịch sử (trình bày được hoạt động và ý nghĩa hoạt 

động yêu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đầu thế kỉ XX); năng lực giao tiếp và hợp 

tác (thái độ làm việc nhóm với các thành viên khác, giải đáp được thắc mắc của nhóm bạn).  

- Bước 3: Xác định các mức độ đánh giá từ thấp đến cao, từ dễ đến khó.  

- Bước 4: Lựa chọn thang đo đánh giá là thang đo dạng số kết hợp mô tả. 

Thang đo minh họa được thể hiện như trong Bảng 4. 

Bảng 4. Thang đo đánh giá sơ đồ tư duy  
 

Tiêu chí 

Mức độ Mức 

độ đạt 

được 

1  

(Chưa đạt) 

2 

(Đạt) 

3 

(Khá) 

4 

(Tốt) 

1. Nội dung: Nhận thức về hoạt 

động, ý nghĩa hoạt động yêu 

nước của Phan Bội Châu và 

Phan Châu Trinh đầu thế kỉ XX.  

Không trình bày 

được hoặc trình 

bày chưa chính 

xác. 

Trình bày được 

½ và còn 1  

thông tin chưa 

chính xác. 

Trình bày được 

2/3 và chính 

xác nội dung.  

 

Trình bày đầy 

đủ và chính 

xác nội dung. 
Mức:… 

2. Khả năng ứng dụng công 

nghệ thông tin: Sử dụng một 

trong các ứng dụng Powerpoint/ 

Canva/ Piktochart để thiết kế. 

Không sử dụng. Có sử dụng 

nhưng mẫu 

thiết kế chưa 

phù hợp. 

Có sử dụng, 

mẫu thiết kế 

phù hợp.  

Có sử dụng, 

mẫu thiết kế 

độc đáo. 
Mức:… 

3. Hình thức: Câu chữ súc 

tích, không sai chính tả hoặc 

kiểu chữ, cỡ chữ, màu sắc 

thống nhất, đẹp mắt. 

Câu chữ dài 

dòng, còn sai 

chính tả, chữ 

viết chưa đẹp 

hoặc kiểu chữ, 

cỡ chữ, màu sắc 

chưa hài hòa.  

Câu chữ ngắn 

gọn, còn sai 1 

lỗi chính tả 

hoặc kiểu chữ, 

cỡ chữ, màu 

sắc đôi chỗ 

chưa thống nhất. 

 Câu chữ ngắn 

ngọn, không 

sai chính tả 

hoặc kiểu chữ, 

cỡ chữ, màu 

sắc thống nhất. 

Câu chữ súc 

tích không sai 

chính tả hoặc 

kiểu chữ, cỡ 

chữ, màu sắc 

thống nhất, 

đẹp mắt. 

Mức:… 

4. Thuyết trình: Người thuyết 

trình tự tin, lưu loát, giọng 

điệu, cử chỉ phù hợp, trả lời 

được câu hỏi của nhóm bạn 

(nếu có). 

Rất rụt rè; nói 

nhỏ, diễn đạt 

khó hiểu; không 

giải đáp được 

câu hỏi của 

nhóm bạn.  

Hơi rụt rè; giọng 

nói nhỏ; giải 

đáp được một 

phần câu hỏi 

của nhóm bạn.  

Tự tin; giọng 

nói to rõ, dễ 

hiểu; giải đáp 

được một số 

câu hỏi của 

nhóm bạn. 

Tự tin, linh 

hoạt; giọng nói 

to rõ, dễ hiểu; 

giải đáp được 

các câu hỏi 

của nhóm bạn. 

Mức:… 

 

(Hướng dẫn: Hãy đánh giá mức độ đạt được trong sản phẩm (sơ đồ tư duy) của nhóm bạn) 

Thang đánh giá sơ đồ tư duy là công cụ hữu ích giúp đo lường chính xác một số năng lực cốt 

lõi của học sinh khi học Lịch sử. Ngoài việc sử dụng trên lớp, thang đo này có thể được sử dụng 

ở nhà để phụ huynh hoặc cộng đồng xã hội tham gia đánh giá, nhờ đó đối tượng đánh giá được 

mở rộng nhằm giúp học sinh có cái nhìn toàn diện về bản thân. 

3.3.4. Thiết kế thang đo đánh giá phiếu học tập 

Phiếu học tập là những tờ giấy rời in sẵn 

những công tác độc tập hay làm theo nhóm 

nhỏ được phát cho học sinh để học sinh 

hoàn thành trong một khoảng thời gian nhất 

định (thường là trên lớp học). Trong mỗi 

phiếu học tập có ghi rõ một số nhiệm vụ 

nhận thức nhằm hình thành kiến thức, kĩ 

năng, thái độ cho học sinh. Phiếu học tập có 

ưu điểm hơn dạng câu hỏi, bài tập bởi khả 

năng diễn đạt yêu cầu ngắn gọn, khoa học, 

dễ hiểu. 

 

Hình 8. Phiếu học tập về thành tựu văn hóa  

Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII 
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Ví dụ: Lớp 7 - Bài 9: Tình hình kinh tế, văn hóa, tôn giáo trong các thế kỉ XVI – XVIII. 

Yêu cầu: Hoạt động cá nhân (10 phút): Trình bày những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Đại 

Việt trong các thế kỉ XVI – XVIII theo gợi ý như trong Hình 8. 

Với sản phẩm học tập trên, giáo viên tiến hành thiết kế thang đo đánh giá phiếu học tập như sau:  

- Bước 1: Xác định mục tiêu đánh giá là phiếu học tập. 

- Bước 2: Xác định biểu hiện của phẩm chất và/hoặc năng lực muốn đánh giá: năng lực ngôn 

ngữ (đúng chính tả, cấu trúc câu, diễn đạt mạch lạc); năng lực tìm hiểu lịch sử (trình bày được 

thành tựu văn hóa Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII); năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo 

(chọn lọc hình ảnh tiêu biểu về thành tựu để dán vào phiếu học tập). 

- Bước 3: Xác định các mức độ đánh giá từ thấp đến cao.  

- Bước 4: Lựa chọn thang đo đánh giá là thang đo dạng số. 

Thang đo minh họa được thể hiện ở Bảng 5.  

Bảng 5. Thang đo đánh giá phiếu học tập 

STT Tiêu chí  

Mức độ Tự 

đánh 

giá  

Giáo 

viên 

đánh giá 

Mức 1 

(Tốt) 

Mức 2 

(Đạt) 

Mức 3 

(Chưa đạt) 

1 
Hình thức: Chữ viết sạch, đẹp, không sai lỗi chính tả. 

Hình vẽ/dán vào phiếu học tập sạch sẽ, không nhàu nát. 
   Mức:… Mức:… 

2 

Nội dung: Hoàn thành đầy đủ, chính xác thành tựu của 

văn hóa Đại Việt trong các thế kỉ XVI – XVIII: 

1. Tôn giáo: Nho giáo được đề cao; Phật giáo, Đạo giáo 

được phục hồi. 

2. Chữ viết: Sáng tạo chữ Quốc ngữ. 

3. Văn học: Tuy văn học chữ Hán vẫn chiếm ưu thế 

nhưng văn học chữ Nôm phát triển mạnh. 

4. Nghệ thuật dân gian: Điêu khắc và nghệ thuật sân 

khấu phát triển. 

5. Hình vẽ/dán phù hợp. 

   Mức:… Mức:… 

(Đánh dấu X vào mức độ hoàn thành phiếu học tập của bạn) 

Với mẫu thang đo trên, phụ huynh được tham gia vào việc đánh giá phiếu học tập. Sau khi 

giáo viên, học sinh đánh giá trên lớp thì phụ huynh tiến hành đánh giá ở nhà, phiếu học tập bao 

gồm tất cả các đối tượng đánh giá sẽ được nộp lại vào tiết học tiếp theo. Phiếu học tập là dạng 

sản phẩm được sử dụng thường xuyên trong dạy học bởi khả năng lưu giữ và trưng bày thuận tiện 

(phiếu học tập chất lượng sẽ treo trên lớp để trang trí hoặc tuyên dương học sinh). 

3.3.5. Thiết kế thang đo đánh giá hoạt động đóng vai nhân vật lịch sử  

Đóng vai là thể hiện nhân vật trong kịch bản lên sân khấu hay màn ảnh bằng hành động, nói 

năng như thật [20]. Đóng vai trong dạy học lịch sử là hoạt động giáo viên xây dựng kịch bản và 

học sinh là người thực hiện kịch bản hoặc đảm nhận vai trò sáng tạo kịch bản để giải quyết tình 

huống mở do giáo viên đưa ra. Bằng việc đóng vai vào các nhân vật, học sinh sẽ được “sống” 

trong thế giới của nhân vật để thể hiện quan điểm bản thân, qua đó khắc sâu kiến thức, phát huy 

năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. 

Khi thiết kế thang đo, giáo viên xác định mục tiêu đánh giá là hoạt động đóng vai nhân vật 

lịch sử. Cụ thể: Năng lực chung là năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực đặc thù là 

năng lực tìm hiểu lịch sử (học sinh trình bày được kiến thức thông qua đóng vai). Sau đó, giáo 

viên xây dựng các tiêu chí (mức độ) học sinh đạt được theo năng lực chung và năng lực đặc thù vừa 

xác định. Cuối cùng, giáo viên lựa chọn thang đo đánh giá phù hợp. 

Ví dụ: Lớp 6 – Bài 18: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X. 

Yêu cầu: Đọc kịch bản về kế hoạch đánh quân Nam Hán của Ngô Quyền năm 938: 

Cảnh 1: Bên doanh trại của Ngô Quyền 

Ngô Quyền đang bàn bạc kế hoạch đánh giặc với hai thuộc tướng, bỗng có người lính vào báo tin. 
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- Người lính: Bẩm chủ tướng, quân ta đã phát hiện ra quân giặc do con trai của vua Nam Hán đã 

mang theo hàng trăm chiến thuyền đi theo hướng từ Quảng Đông tiến vào cửa biển Bạch Đằng.  

- Thuộc tướng 1: Thưa chủ tướng, thật gay go quá! Giờ phải làm sao đây? 

- Ngô Quyền: Các ngươi đừng quá lo lắng, tuy bọn chúng có lợi ở chiến thuyền nhưng theo ta 

thấy, Hoằng Tháo là đứa trẻ dại, đem quân từ xa đến, quân lính mỏi mệt, lại nghe được tin Công Tiễn 

đã chết đã mất vía trước rồi.  

- Thuộc tướng 2: Bẩm chủ tướng nhưng quân giặc có thế mạnh về chiến thuyền trong khi thuyền 

của ta chủ yếu là thuyền nhỏ. Có lẽ phải thật cẩn thận mới được. 

- Ngô Quyền: Nhà ngươi nói rất đúng. Nếu ta không phòng bị trước thì chuyện được thua chưa thể 

biết được. Ta đã tìm hiểu về đặc điểm của sông Bạch Đằng, chế độ thủy triều thuận lợi để đánh giặc. 

- Thuộc tướng 2: Bẩm chủ tướng, vậy giờ chúng tôi phải làm gì? 

- Ngô Quyền: Các ngươi khẩn trương cho quân sĩ và nhân dân bí mật lên đầu nguồn chặt nhiều gỗ 

mang về. Sau đó, vót thành cọc vạt nhọn đầu bịt sắt đóng ngầm trước ở cửa biển. Thuyền của bọn 

chúng theo nước triều lên vào trong hàng cọc thì sau đó ta dễ bề chế ngự. Đồng thời, bố trí quân phục 

kích 2 bên bờ sông.  

- Hai thuộc tướng: Bẩm, xin tuân lệnh!. 

Cảnh 2: Bên doanh trại của Hoằng Tháo 

Hoằng Tháo đang bàn bạc với Tiêu Ích – một viên quan nhà Nam Hán về kế hoạch tiến quân, bên 

ngoài có lính canh cửa. 

- Hoằng Tháo: Lần này đối đầu với quân nước Việt, phải quyết không thể thua lần nữa. Ta đã 

chuẩn bị nhiều chiến thuyền lớn, lương thực và vũ khí đủ đầy, chắc chỉ vài hôm là dẹp được loạn. 

- Tiêu Ích: Bẩm Thái tử, nay mưa dầm dã mấy tuần, đường biển thì xa xôi nguy hiểm, Ngô Quyền 

lại là người kiệt hiệt, không thể khinh suất được. Đại quân phải nên thận trọng chắc chắn, dùng nhiều 

người hướng đạo rồi sau mới nên tiến. 

- Hoằng Tháo: Ta đã mua chuộc được Kiều Công Tiễn làm nội ứng. Bất cứ hành động nào của 

quân Ngô Quyền, ta rõ như trong bàn tay. Trước kia quân ta thua vì Dương Đình Nghệ mưu cao, trí 

giỏi. Nay Ngô Quyền chỉ được cai quản một vùng đất nhỏ, không có nhiều kinh nghiệm trận mạc. 

- Tiêu Ích: Dạ, Thái tử nói cũng phải, có lẽ thần đã lo xa.  

- Hoằng Tháo: Thôi ngươi đi kiểm tra lại toàn bộ chiến thuyền và công tác hậu cần. Ba ngày nữa 

sẽ xuất phát. 

- Tiêu Ích: Bẩm, xin tuân lệnh!. 

Thực hiện yêu cầu sau: Hoạt động nhóm (6 học sinh/nhóm), chuẩn bị ở nhà: Đóng vai các 

nhân vật trong kịch bản trên. 

Với yêu cầu trên, giáo viên tiến hành thiết kế thang đo như sau:  

- Bước 1: Xác định mục tiêu đánh giá là hoạt động đóng vai nhân vật lịch sử. 

- Bước 2: Xác định biểu hiện của các năng lực: năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo (khả năng 

đóng vai nhân vật); năng lực tìm hiểu lịch sử (mô tả được kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền, kế 

hoạch xâm lược của Hoằng Tháo); năng lực ngôn ngữ (khả năng diễn đạt phù hợp với nhân vật); v.v. 

- Bước 3: Xác định các mức độ đánh giá. 

- Bước 4: Lựa chọn thang đo đánh giá là thang đo dạng số.  

Thang đo minh họa được thể hiện như trong Bảng 6. 

Bảng 6. Thang đo đánh giá sản phẩm đóng vai nhân vật lịch sử  
 

Tiêu chí 
Mức độ đạt được 

Chưa đạt Đạt Tốt 

1. Lời nói (ngôn ngữ) nhân vật: đúng với kịch bản, không nói ngọng, đảm 

bảo đúng giọng điệu. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

2. Cử chỉ, hành động: Phù hợp với đặc điểm tính cách của nhân vật. (1) (2) (3) (4) (5) 

3. Trang phục: Phù hợp với nhân vật. (1) (2) (3) (4) (5) 

4. Tích cực tham gia hoạt động nhóm, góp ý cho bạn (nếu có). (1) (2) (3) (4) (5) 
 

 

(Hướng dẫn: Khoanh tròn mức độ đạt được của nhóm khi đóng vai các nhân vật lịch sử) 
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Trong dạy học lịch sử, hiểu rõ về nhân vật qua hoạt động của họ sẽ giúp học sinh được sống 

trong thế giới của nhân vật, nêu được suy nghĩ, hành động của nhân vật thông qua lăng kính của 

mình. Do vậy, đánh giá qua hoạt động đóng vai nhân vật là xu hướng dạy học hiện đại hiện nay 

được áp dụng trong nhiều môn học, trong đó có Lịch sử. Tùy theo yêu cầu sản phẩm, giáo viên 

có thể thiết kế thêm tiêu chí đánh giá trên cơ sở mẫu minh họa để thang đo được chi tiết và linh 

hoạt trong thời điểm đánh giá (trên lớp, ở nhà). 

3.4. Thực nghiệm sư phạm 

Nhằm kiểm chứng kết quả nghiên cứu, tác giả đã tiến hành thực nghiệm sư phạm từ tháng 

9/2023 đến tháng 5/2024. Đối tượng thực nghiệm là 250 học sinh (HS) trường THCS Hoàng Văn 

Thụ, tỉnh Thái Nguyên. Trong đó, các lớp thực nghiệm là: 6A1 (40 HS), 7A1 (42 HS), 8A1 (43 

HS); các lớp đối chứng là: 6A2 (40 HS), 7A2 (43 HS), 8A2 (42 HS). Đối với nhóm lớp thực 

nghiệm: Áp dụng thang đo vào đánh giá sản phẩm học tập. Đối với nhóm lớp đối chứng: Thực 

hiện việc đánh giá sản phẩm học tập theo cách thông thường (giáo viên nhận xét, cho điểm), không 

áp dụng thang đo. Quá trình thực nghiệm được tiến hành như sau:  

- Bước 1: Giáo viên lựa chọn 3 bài học để áp dụng thang đo khi đánh giá sản phẩm học tập: Bài 

18: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X (lớp 6); bài 9: Tình hình kinh tế, văn hóa, tôn giáo trong các thế 

kỉ XVI – XVIII (lớp 7); bài 19: Phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến 

năm 1917 (lớp 8). 

- Bước 2: Khảo sát HS về mức độ hứng thú và mức độ công bằng trong sử dụng thang đo đánh 

giá sản phẩm học tập (ĐG SPHT) trước và sau khi tham gia đánh giá. Cách thức thực hiện: Giáo 

viên thiết kế phiếu điều tra (phiếu hỏi) kết hợp trò truyện với HS. 

- Bước 3: Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của HS trước và sau khi tham gia thực 

hiện SPHT. Cách thức thực hiện: Giáo viên tổng hợp kết quả các SPHT HS đã thực hiện. 

Kết quả thực nghiệm: 

Bảng 7. Mức độ hứng thú của HS trong sử dụng thang đo ĐG SPHT  

ở các lớp thực nghiệm và đối chứng trước khi tham gia đánh giá  

STT Lớp Số lượng 
Hứng thú Bình thường Không hứng thú 

Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) 

1 
6A1 40 10 25,0 19 47,5 11 27,5 

6A2 40 12 30,0 18 45,0 10 25,0 

2 
7A1 42 12 28,6 20 47,6 10 23,8 

7A2 43 15 34,9 21 48,8 7 16,3 

3 
8A1 43 18 41,9 19 44,2 6 13,9 

8A2 42 16 38,1 18 42,9 8 19,0 

Bảng 8. Mức độ hứng thú của HS trong sử dụng thang đo ĐG SPHT  

ở các lớp thực nghiệm sau khi tham gia ĐG 

STT Lớp Số lượng 
Hứng thú Bình thường Không hứng thú 

Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) 

1 6A1 40 30 75,0 8 20,0 2 5,0 

2 7A1 42 32 76,2 9 21,4 1 2,4 

3 8A1 43 31 72,1 10 23,3 2 4,6 

Qua Bảng 7 và 8 cho thấy, ở nhóm lớp thực nghiệm, sau khi được tham gia ĐG, tỉ lệ HS hứng 

thú với việc sử dụng thang đo ĐG SPHT đã tăng mạnh. Ở nhóm lớp đối chứng, do chỉ ĐG theo 

cách thông thường nên tỉ lệ HS hứng thú với việc sử dụng thang đo ĐG SPHT còn thấp. 

Kết quả tại Bảng 9 và 10 chỉ ra rằng, ở nhóm lớp thực nghiệm, sau khi được tham gia ĐG, tỉ 

lệ HS cảm nhận sử dụng thang đo ĐG SPHT đảm bảo tính công bằng đã tăng mạnh. Ở nhóm lớp 

đối chứng, tỉ lệ HS cảm nhận sử dụng thang đo ĐG SPHT đảm bảo tính công bằng còn thấp. 
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Bảng 9. Mức độ cảm nhận sự công bằng trong sử dụng thang đo ĐG SPHT của HS  

ở các lớp thực nghiệm và đối chứng trước khi tham gia ĐG 

STT Lớp Số lượng 
Công bằng  Bình thường Không công bằng 

Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) 

1 
6A1 40 14 35,0 16 40,0 10 25,0 

6A2 40 16 40,0 17 42,5 7 17,5 

2 
7A1 42 17 40,5 18 42,9 7 16,6 

7A2 43 15 34,9 20 46,5 8 18,6 

3 
8A1 43 13 30,2 19 44,2 11 25,6 

8A2 42 16 38,1 19 45,2 7 16,7 

Bảng 10. Mức độ cảm nhận sự công bằng trong sử dụng thang đo ĐG SPHT của HS  

ở các lớp thực nghiệm sau khi tham gia ĐG 

STT Lớp Số lượng 
Công bằng  Bình thường Không công bằng 

Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) 

1 6A1 40 30 75,0 8 20,0 2 5,0 

2 7A1 42 33 78,6 6 14,3 3 7,1 

3 8A1 43 31 72,1 10 23,3 2 4,6 

Bảng 11. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của HS  

ở các lớp thực nghiệm và đối chứng trước khi thực hiện SPHT 

STT Lớp Số lượng 
Mức 1 (chưa đạt) Mức 2 (đạt) Mức 3 (Tốt) 

Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) 

1 
6A1 40 13 32,5 17 42,5 10 25,0 

6A2 40 12 30,0 15 37,5 13 32,5 

2 
7A1 42 15 35,7 14 33,3 13 31,0 

7A2 43 18 41,9 17 39,5 8 18,6 

3 
8A1 43 16 37,2 16 37,2 11 25,6 

8A2 42 19 45,2 15 35,7 8 19,1 

Bảng 12. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của HS ở các lớp thực nghiệm sau khi thực hiện SPHT 

STT Lớp Số lượng 
Mức 1 (chưa đạt) Mức 2 (đạt) Mức 3 (Tốt) 

Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) 

1 6A1 40 4 10,0 20 50,0 16 40,0 

2 7A1 42 5 11,9 16 38,1 21 50,0 

3 8A1 43 3 7,0 21 48,8 19 44,2 

Nhìn vào Bảng 11 và 12 ta thấy, ở nhóm lớp thực nghiệm, sau khi được tham gia làm SPHT, 

tỉ lệ HS có năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo đạt mức Tốt đã tăng mạnh. Ở nhóm lớp đối 

chứng, tỉ lệ HS có năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo đạt mức Tốt còn thấp. 

4. Kết luận 

Thang đo là một trong những công cụ có nhiều ưu điểm trong đánh giá sản phẩm học tập của 

học sinh khi học phân môn Lịch sử - môn LS&ĐL cấp THCS. Vận dụng được quy trình thiết kế, 

các mẫu thang đo sẽ giúp giáo viên thay đổi cách thức kiểm tra đánh giá (chuyển từ đánh giá nội 

dung sang đánh giá năng lực) và điều chỉnh kịp thời hoạt động dạy – học. Đồng thời, trong bối 

cảnh Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 có nhiều điểm mới, thang đo đã trở thành công cụ 

đánh giá thiết yếu giúp giáo viên thực hiện được mục tiêu đào tạo những công dân toàn cầu với 

phẩm chất và năng lực đặc thù. Mặt khác, khi sử dụng thang đo sẽ giúp học sinh nâng cao khả 

năng sáng tạo, hứng thú học tập và niềm tin về sự công bằng. Với những vai trò trên, thang đo 

không chỉ hữu ích trong môn LS&ĐL mà còn áp dụng được trong tất cả các môn học, góp phần 

nâng cao chất lượng bộ môn của nhà trường nói riêng và ngành giáo dục nói chung.  
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